
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:   3645     /QĐ-UBND 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày    28   tháng 12 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Hàm Thuận Nam 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức ChṌnh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính 
phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 
của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam tại Tờ trình số 
345/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hàm Thuận Nam, cụ 
thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 70 người; 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 105.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm lẻ năm triệu 
đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chṌnh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Trang. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 34.500.000              

1 Nguyễn Thị Thu Hà 1987 261035645 KP Nam Tân
Nhân viên 

hớt tóc máy lạnh

215 Thủ KHoa Huân, 

Phan Thiết
1.500.000                x

2 Trần Thị Vân Anh 2001 060301000362 KP Nam Tân Trang điểm cô dâu
KP NamTtân,TT Thuận 

Nam
1.500.000                x

3 Nguyễn Thành Trung 1990 060090008724 Kp Lập Hòa Internet
Kp Lập Hòa, TT Thuận 

Nam
1.500.000                x

4 Nguyễn Hoàng Yến Oanh 1996 060196000606 Kp Lập Vinh
Làm nail 

(làm đẹp)

Kp Lập Vinh, TT Thuận 

Nam
1.500.000                x

5 Hoàng Thị Kim Dung 1983 060183001121 Kp Lập Vinh
Làm nail 

(làm đẹp)

Kp Lập Vinh, TT Thuận 

Nam
1.500.000                x

6 Trần Thị Kim Anh 1995 060195000723 Kp Lập Vinh
Làm nail 

(làm đẹp)

Kp Lập Vinh, TT Thuận 

Nam
1.500.000                x

7 Nguyễn Thị Khánh Linh 1982 060182000987 Kp Lập Vinh
Làm nail 

(làm đẹp)

Kp Lập Vinh, TT Thuận 

Nam
1.500.000                x

8 Nguyễn Thị Truyền 1985 060185001234 Kp Lập Vinh
Làm nail 

(làm đẹp)

Kp Lập Vinh, TT Thuận 

Nam
1.500.000                x

9 Trương Thị Ngọc Thạch 1991 060191000135 Kp Lập Hòa Giáo viên
Trường Mầm non Ngôi 

Sao Nhỏ
1.500.000                x

10 Nguyễn Thị Thanh Nhã 1999 261592695 Kp Lập Hòa Giáo viên
Trường Mầm non Ngôi 

Sao Nhỏ
1.500.000                x

11 Lê Nguyễn Hoàng Uyên Tố Trinh 1992 264384514 Kp Lập Nghĩa Giáo viên
Trường Mầm non Ngôi 

Sao Nhỏ
1.500.000                x

12 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1999 261592786 Kp Lập Nghĩa Giáo viên
Trường Mầm non Ngôi 

Sao Nhỏ
1.500.000                x

Thị trấn Thuận Nam

TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN HÀM THUẬN NAM

Năm sinh Nơi ở hiện tại Hình thức chi trả

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/Thẻ

 căn cước công 

dân 

Công việc chính

 trước khi 

mất việc làm

Nơi làm việc
Số tiền 

hỗ trợ (đồng)

Ghi

 chú

(Kèm theo Quyết định số:   3645 /QĐ-UBND ngày    28  tháng    12   năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)



13 Hồ Thị Tuyết Nga 1972 052172001529 Kp Lập Nghĩa Bán vé số
Kp Lập Hòa, TT Thuận 

Nam
1.500.000                x

14 Trần Ngọc Tuấn 1955 060055004425 Kp Lập Nghĩa Bán vé số
Kp Lập Hòa, TT Thuận 

Nam
1.500.000                x

15 Nguyễn Thị Thúy Phượng 1970 060170000427 Kp Nam Thành Bán vé số
KDL Taku Kp Nam Thành, 

TT Thuận Nam
1.500.000                x

16 Lâm Bá Hành 1984 212163591 Kp Lập Bình Bán vé số
Kp Lập Bình 

TT Thuận Nam
1.500.000                x

17 Nguyễn Thị tuyết 1963 060163000747 Kp Nam Thành Bán vé số
Kp Nam Thành, 

TT Thuận Nam
1.500.000                x

18 Bùi Văn Hương 1957 260730910 Kp Lập Bình Bán vé số
Kp Lập Bình 

TT Thuận Nam
1.500.000                x

19 Đinh Thị Tùng 1956 060156005601 Kp Lập Nghĩa Bán vé số
Kp Lập Nghĩa TT Thuận 

Nam
1.500.000                x

20 Nguyễn Văn Nhân 1972 079072041216 Kp Lập Hòa Bán vé số
Kp Lập Hòa 

TT Thuận Nam
1.500.000                x

21 Trần Thị Hoan 1976 260800505 Kp Lập Vinh Bida
Kp Lập Vinh, 

TT Thuận Nam
1.500.000                x

22
Trần Thái Trang 

Quốc Vũ
1982 341049413

Kp 

Nam Thành

Nhân viên 

quán Karaoke

Kp Nam Thành,

TT Thuận Nam
1.500.000                x

23 Triệu Mẫn Nhi 1995 079195001434
Kp 

Nam Thành

Nhân viên

 quán Karaoke

Kp Nam Thành, 

TT Thuận Nam
1.500.000                x

2 18.000.000 x

24 Võ Thị Ngọc Châu 15/07/1990 60190014046 Dân Cường
Dịch vụ giải trí vui chơi 

cho trẻ em

Thôn Dân Cường - Xã 

Hàm Thạnh
1.500.000 x

25 Văn Đại Vương 27/03/1982 261162159 Dân Cường

 Thợ làm nước tại số nhà 

136 Hải thượng lãn Ông 

Khu phố 9- Phường Phú 

trinh- Phan Thiết - Bình 

Thuận

 Thợ làm nước tại số nhà 

136 Hải thượng lãn Ông 

Khu phố 9- Phường Phú 

trinh- Phan Thiết - Bình 

Thuận

1.500.000 x

26 Nguyễn Vũ Diệu Phin 05/04/1993 261353103 Dân Thuận

cơ sở làm đẹp tại thôn 

Đại Thành - Xã Mương 

Mán

cơ sở làm đẹp Phin Beanty 

tại thôn Đại Thành - Xã 

Mương Mán

1.500.000 x

27 Nguyễn Thị Ngọc Vân 23/06/1992 261246426 Dân Cường

cơ sở làm đẹp tại thôn 

Dân Cường - Xã Hàm 

Thạnh

cơ sở làm đẹp tại thôn Dân 

Cường - Xã Hàm Thạnh
1.500.000 x

Xã Hàm Thạnh



28 Châu Thị Thanh Hiền  8/8/1997 261489605 Ba Bàu
Cấp Dưỡng Trường Mẫu 

Giáo Hàm Thạnh

Cấp Dưỡng Trường Mẫu 

Giáo Hàm Thạnh
1.500.000 x

29 Đàm Thị Thanh 10/07/1999 60199009528  Dân Hòa
dịch vụ ẩm thực  Sáu  

Hường tại Xã Hàm Mỹ

dịch vụ ẩm thực  Sáu  

Hường tại Xã Hàm Mỹ
1.500.000 x

30 Lê Tấn Tài 01/05/1991 60091016270  Dân Hòa
dịch vụ ẩm thực  Sáu  

Hường tại Xã Hàm Mỹ

dịch vụ ẩm thực  Sáu  

Hường tại Xã Hàm Mỹ
1.500.000 x

31  Trần Trọng Hiếu 15/01/1982 60082012188  Dân Thuận
Quán Bida tại Thôn Văn 

Phong Xã Mương Mán

Quán Bida tại Thôn Văn 

Phong Xã Mương Mán
1.500.000 x

32  Phan Thị Huệ  18/9/1990 26115929  Dân Thuận
dịch vụ ẩm thực Bảy Xị 

tại Xã Hàm Mỹ

dịch vụ ẩm thực Bảy Xị tại 

Xã Hàm Mỹ
1.500.000 x

33  Nguyễn Thị Bích Phượng  20/10/1998 60198006674  Dân Thuận

 Bảo mẫu tại  Mầm non 

Đức Trí thôn Đại Thành - 

Xã Mương Mán

 Bảo mẫu tại  Mầm non 

Đức Trí thôn Đại Thành - 

Xã Mương Mán

1.500.000 x

34  Nguyễn Thị Mai  Hồng 06/07/1994 261292295  Dân Thuận
cơ sở làm đẹp tại  Phú 

Trinh - TP Phan Thiết

cơ sở làm đẹp Trức LiSa số 

64 Từ Văn Tư tại  Phú 

Trinh - TP Phan Thiết

1.500.000 x

35  Trần Thị Bảy  6/01/1971 260642582  Dân Thuận
Quán Bida tại Thôn Dân 

Thuận Xã Hàm Thạnh

Quán Bida tại 

Thôn Dân Thuận Xã Hàm 

Thạnh

1.500.000 x

3 24.000.000

36 Nguyễn Châu Hải 01/01/1965 060065001703 Dân Phú
tự làm quán 

bida
1.500.000 x

37 Diệp  Trí Phương 10/05/1985 261031421
Đức Long- 

Phan Thiết

Thôn Dân

 Phú
hồ bơi 1.500.000 x

38 Trần Thị Miền 10/02/1975 164120264
Như Hòa-Kim Sơn- 

Ninh bình
Thôn Dân Phú Bảo mẫu 

nhóm trẻ tư thục tuổi thơ 

Hàm Kiệm
1.500.000 x

39 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 15/04/1973 260980264
Đức Tân-Tánh 

Linh- Bình Thuận
Thôn Dân Phú Cấp dưỡng

nhóm trẻ tư thục tuổi thơ 

Hàm Kiệm
1.500.000 x

40 Ngô Thị Huyền Trang 15/08/1992 294223590
Tân An-Lagi- Bình 

Thuận
Thôn Dân Phú Giáo viên

nhóm trẻ tư thục tuổi thơ 

Hàm Kiệm
1.500.000 x

41
Hoàng Thị Phương 

Thảo
20/03/1992 261190104

Đức Tài-Đức Linh- 

Bình Thuận
Thôn Dân Phú Giáo viên

nhóm trẻ tư thục tuổi thơ 

Hàm Kiệm
1.500.000 x

42 Phạm Thị Loan 05/07/1983 261007427
Tân Hà-Hàm Tân- 

Bình Thuận
Thôn Dân Phú Giáo viên

nhóm trẻ tư thục tuổi thơ 

Hàm Kiệm
1.500.000 x

43 Lê Thị Huyển 20/05/1994 Thôn Dân Hiệp nhân viên
dịch vụ tiệc cưới Hồng 

Hiệp- thôn Dân Hiệp
1.500.000 x

Xã Hàm Kiệm



44
Nguyễn Thị Kim 

Tuyến
25/06/1966 082166002423 Thôn Dân Hiệp nhân viên

dịch vụ tiệc cưới Hồng 

Hiệp- thôn Dân Hiệp
1.500.000 x

45 Phạm Văn Hậu 20/07/1984 060084001667 Thôn Dân Hiệp nhân viên
dịch vụ tiệc cưới Hồng 

Hiệp- thôn Dân Hiệp
1.500.000 x

46 Phạm Văn Tuấn 26/09/1989 060089001849 Thôn Dân Hiệp nhân viên
dịch vụ tiệc cưới Hồng 

Hiệp- thôn Dân Hiệp
1.500.000 x

47
Trương Ngọc 

Trung
17/09/1992 261346313 nhân viên

dịch vụ tiệc cưới Hồng 

Hiệp- thôn Dân Hiệp
1.500.000 x

48 Nguyễn Thị Thu Vân 23/10/1963 "06163001756 nhân viên
dịch vụ tiệc cưới Hồng 

Hiệp- thôn Dân Hiệp
1.500.000 x

49 Lê Văn Hảo 13/04/1996 060096002205 nhân viên
dịch vụ tiệc cưới Hồng 

Hiệp- thôn Dân Hiệp
1.500.000 x

50
Phạm Trần Thúy 

Vân
05/10/1996 060196002294

tự làm trong lĩnh vực 

làm đẹp (nối mi- 

makeup)

thôn Dân Bình 1.500.000 x

51
Nguyễn Thị Kim

 Liên
30/08/1999 060199001726

tự làm trong lĩnh vực 

làm đẹp (spa)
thôn Dân Bình 1.500.000 x

4 4.500.000

52 Nguyễn Thế Duy 30/03/1975 054075000466

Xã Hòa Phong, 

huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên

Đội 7, thôn 2, 

Hàm Cần, 

HTN, BT

bán lẻ xổ 

số lưu động 1.500.000 x

53 Phan Thị Lệ 11/10/1974 054174000393

Xã Sơn Thành, 

huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên

Đội 7, thôn 2, 

Hàm Cần, 

HTN, BT

bán lẻ xổ

 số lưu động 1.500.000 x

54 Nguyễn Thị Sẩm 25/10/1998 261473864
Đội 7, thôn 2, Hàm 

Cần, HTN, BT
giáo viên

Trường Mầm non Tuổi 

Thơ, Ba Bàu-Hàm Thạnh-

HTN-BT

1.500.000 x

5 Xã Hàm Cường 3.000.000

55 Nguyễn Hoàn Hảo 15/08/1976  0960760200323
 Phú Cường, Hàm 

Cường
Hớt tóc máy lạnh  Phú Cường, Hàm Cường 1.500.000 x

56 Nguyễn Thị Bích Thuận 29/04/1990 60190007886
Phú Lộc, Hàm 

Cường
Thợ làm Nail Phú Lộc, Hàm Cường 1.500.000 x

6 Xã Tân Thành 3.000.000

57 Nguyễn Liêm 01/01/1970 261350241
Thôn Thạnh Mỹ xã 

Tân Thành
Bán lẻ xổ số lưu động Thôn Thạnh Mỹ 1.500.000 x

58 Phan Thị Hương 01/01/1970 060170004926
Thôn Thạnh Mỹ xã 

Tân Thành
Bán lẻ xổ số lưu động Thôn Thạnh Mỹ 1.500.000 x

Xã Hàm Cần



7 Xã Hàm Minh 18.000.000

59 Trương Thị Ngọc Bích 13/05/1994 60194005964
Minh Thành, 

Hàm Minh
DV đám cưới

Minh Thành, 

Hàm Minh
1.500.000 x

60 Trác Tú Phụng 02/10/1982 60152009524
Minh Tiến,

 Hàm Minh
DV đám cưới

Minh Tiến,

 Hàm Minh
1.500.000 x

61 Nguyễn Thanh Hân 03/07/2003 60203007912
Minh Thành,

 Hàm Minh
DV đám cưới

Minh Thành,

 Hàm Minh
1.500.000 x

62 Trác Nhật Thông 24/01/1988 60088004854
MinhTIến, 

Hàm Minh
DV đám cưới

MinhTIến, 

Hàm Minh
1.500.000 x

63 Nguyễn Thành Kiệt 04/11/2004 60204009440
MinhThành,

 Hàm Minh
DV đám cưới

MinhThành,

 Hàm Minh
1.500.000 x

64 Trần Ngô Hoàng Hưng 10/02/1987 60087012954
MinhThành,

 Hàm Minh
DV đám cưới

MinhThành,

 Hàm Minh
1.500.000 x

65 Nguyễn Thị Ngọc Hòa 01/01/1976 60176011165
MinhThành,

 Hàm Minh
DV đám cưới

MinhThành,

 Hàm Minh
1.500.000 x

66 Trương Hữu Quý 01/12/1987 261103049
MinhTiến, 

Hàm Minh
Thợ cắt tóc

MinhTiến, 

Hàm Minh
1.500.000 x

67 Võ Huỳnh Thị Kim Thủy 17/07/1995 261315637
Minh Thành,

 Hàm Minh
Thợ làm Nail

Minh Thành,

 Hàm Minh
1.500.000 x

68 Nguyễn Thị Bích Trâm 15/03/1995 60195016077
Minh Thành,

 Hàm Minh
Thợ uốn tóc

Minh Thành,

 Hàm Minh
1.500.000 x

69 Lê Thị Hồng Liên 26/08/1981 260866592
Mịnh Tiến, 

Hàm Minh
Thợ uốn tóc

Mịnh Tiến, 

Hàm Minh
1.500.000 x

70 Phan Thanh Quỳnh Nhi 25/05/2003 79303051215
Mịnh Tiến, 

Hàm Minh
NV Spa Nyna

số 244 Thủ Khoa Huân, 

Phường Phú Thủy, TP. 

Phan Thiết

1.500.000 x

105.000.000Tổng cộng: 70 người

Tổng cộng: Số đối tượng thụ hưởng: 70 người; Số tiền: 105.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm lẻ năm triệu đồng.




